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Trịnh Quôc Toảin’)

1. Đặt vân để

Hình phạt bổ sung là một bộ phận cấu 
thành  của hệ thông hình phạt được quy 
định tại khoản 2 Điều 28 và trong Phần 
các tội phạm của BLHS, thể hiện sự phong 
phú và cân đối của hệ thông hình phạt.

Cũng như các hình phạt chính, hình 
phạt bổ sung là biện pháp cưỡng chế của 
Nhà nước được quy định trong Bộ luật 
hình sự (BLHS) do Tòa án nhân dân áp 
dụng đôi với người phạm tội, phản ánh sự 
đánh giá của Nhà nước về hành vi phạm 
tội và người thực hiện hành vi đó.

Tuy loại hình phạt này không được 
phép tuyên độc lập mà chỉ được áp dụng 
kèm theo hình phạt chính đôi vói mỗi loại 
tội phạm cụ thể, nhưng nó lại có ý nghĩa và 
vai trò hết sức quan trọng. Bởi lẽ việc kết 
hợp chặt chẽ và hợp lý giữa hình phạt 
chính với hình phạt bổ sung khi quyết định 
hình phạt làm tăng sức mạnh cưõng chế và 
giáo dục của hình phạt chính, làm cho hình 
phạt chính được thực hiện một cách triệt 
để, đạt được mục đích phòng ngừa riêng và 
phòng ngừa chung, giúp cho Tòa án thực 
hiện được nguyên tắc cá thể hóa trách 
nhiệm hình sự (TNHS) và hình phạt, đảm
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bảo công bằng xã hội và pháp chê Xã ìhôi 
chủ nghĩa (XHCN).

Hình phạt bổ sung có vai trò quian 
trọng là vậy, thế  nhưng trong thực tiễn áp 
dụng nó thường bị các cơ quan có thẩm 
quyền coi nhẹ hoặc có trường hợp còn bị áp 
dụng tuỳ tiện, không đúng pháp luật, 
không thông nhất.

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi 
không có tham vọng trình bày toàn bộ các 
hình phạt bổ sung được quy định trong 
pháp luật hình sự của nước ta mà chỉ đề 
cập tối quản chế - một hình phạt bổ sung 
còn có nhiều vướng mắc không chỉ trong 
các quy định của pháp luật hình sự hiện 
hành mà còn trong nhận thức và áp dụng.

2. Hình phạt quản ch ế  trong Luật 
Hình sự nước ta từ năm  1945 đến nay

2.1. Vối sự thành công của cuộc tông 
khởi nghĩa tháng tám năm 1945, nước nhà 
được độc lập. Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã đọc bản. Tuyên ngồn độc lập 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà. Trong điều kiện chưa xây dựng đượỉc 
hệ thông pháp luật của Nhà nước kiểu mốii, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắtc 
lệnh sô" 47 ngày 10/10/1945 cho phép tạrm 
thời áp dụng pháp luật của chê độ cũ vỡi 
điều kiện là không trái với nguyên tắc độ»c
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lập của nước Việt Nam và chính thể Dân 
chú (’ông hoà. Chiểu theo sắc lệnh này, 
chúng ta đã áp dụng một sô' điều luật quy 
định về hình phạt bổ sung (còn được gọi là 
bổ túc hình) trong 3 Bộ luật Hình sự của 
chẻ độ củ có hiệu lực áp dụng ở 3 kỳ, đó là 
Bộ luật Hình sự Bắc Ký hay còn gọi là 
Hình luật An Nam; Bộ luật hình sự Trung 
Ký hay còn gọi là Hình luật Hoàng Việt; 
Bộ luật Hình sự pháp tu chính hav còn gọ 1 
là Hình sự Canh cải. Trong các hình phạt 
bô sung được áp dụng dối với người phạm 
tội có hình phạt quản thúc từ một đến hai 
mươi năm có tính chất như hình phạt quản 
chê được quy định sau này.

Hình phạt quản thúc chi được áp dụng 
đên khi có sắc luật sô 175-SL ngày 
18/8/1953 quy định về biện pháp quản chế. 
Sác luật này gồm có 12 điều quy định 
tương dổi toàn diện vể mục đích, phạm vi 
áp dụng, các kỷ luật quản chế đối với người 
bị áp dụng, thòi hạn quản chế, cơ quan có 
thẩm quyền quyết định và thi hành việc 
quản chế, nhiệm vụ của nhân dân trong 
việc: quản chế củng như thể thức thi hành.

Theo Điều 1, sắc  luật 175 thì “quản 
chê là dùng quvền lực của chính quyền và 
của nhân dân đê xứ lý những phần tử đã 
phạm tội vối cách mạng, với nhân dân, 
những tội chưa đáng phạt tù, hoặc đã mãn 
hạn tù, nhưng chưa thực sự hổi cải”. Nó có 
mục dí ch ngăn ngừa những phần tử nói 
trên họạt động trái phép đồng thời cải tạo 
chúng thành người tốt. Cũng theo sắc luật 
này thì biện pháp quản chê được ủy ban 
kháng chiến hành chính tỉnh hoặc Toà án 
nhân dân (thường) tỉnh, khu và Toà án 
nhân dân dặc biệt áp dụng, có nghía là nó 
vừa dược áp dụng vối tư cách là biện pháp 
cưỡng chè .hành chính, vừa là một hình

phạt chính về hình sự, áp dụng đối với bọn 
địa chủ, cường hào có tội nhẹ; bọn đả làm 
gián điệp, bọn đã tham gia đảng phái phản 
động, nói chung bọn đã làm tay sai cho 
địch nhưng tội nhẹ mà nay chưa thực sụ 
hôi cải; bọn lưu manh trước kia đã chuyên 
sông bằng trộm cáp; kẻ đã mãn hạn tù 
nhưng chưa thực hôi cải.

Người bị quản chế phải chịu một sô kỷ 
luật quản chế nhất định như: phải tuân  
theo pháp luật của chính phủ và quy ước 
của nhân dân trong xã; bắt buộc phải lao 
động mà sinh sông để được cải tạo thành 
người tốt; chỉ được đi lại trong xã mình ở. 
Muôn đi ra ngoài xà thì phải được công an 
xã cho phép. Đôi với những trường hợp đặc 
biệt phải được công an cấp trên (huyện 
hoặc tỉnh) cho phép; không được làm 
những nghề nghiệp mà chúng có thể lọi 
dụng đê tiếp tục hoạt động trái phép; đúng 
ký hạn phải đến trình diện với Công an xá 
đê báo cáo vê sinh hoạt và sự cô gắng sửa 
chừa của mình; bất cứ lúc nào chính quyền 
gọi thì phải đến ngay; nếu biết ke nào có 
những âm mưu và hành dộng trái phép thì 
phải báo cáo ngay với chính quyền. Người 
bị quản chế bị mất quyền công dân trong 
thòi gian quản chế. Thời hạn quản chế là 
tủ 1 dên 3 năm, thòi hạn này có thể dược 
giảm. Nêu ké bị quản chế không chịu sủa 
chữa, thòi hạn quản chế có thể tăng thêm 
từ 6 tháng đến 3 năm (Điều 5,6,7 sắc 
luật 175)

Nghị định sô' 298-TTg ngày 18/8/1953 
của Chính phủ cụ thể hoá các quy định 
trong Sắc luật sô' 175-SL ngày 18/8/1953, 
trong đó Điểu 1 Nghị định này quy định ủv 
ban kháng chiến hành chính phải chú ý 
tránh làm cản trở việc làm ăn sinh sông 
của người bị quản chế, không được đặt
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thêm kỷ luật nào khác ngoài những điều 
đã quy định trong sắc luật 175 nói trên. 
Tuyệt đôi không được đánh đập, hành hạ, 
sỉ nhục người bị quản chế. Điều 2 Nghị 
dinh quy định người bị quản chê không 
được làm những nghề như: chụp ảnh, khắc 
dấu, mở nhà in; làm bán hoặc chữa vũ khí, 
thuôc 110, những đồ dùng vê điện khí, vô 
tuyến điện; mở hàng cơm, quán trọ, hàng' 
cà phê, rạp hát, làm nghề cắt tóc; chê tạo, 
buôn bán các thứ thuốc chữa bệnh, làm 
nghề thầy thuốc, thầy lang; dạy học, mở 
hiệu sách.

Sau một thời gian áp dụng các văn bản 
pháp luật trên về hình phạt quản chế, Toà 
án Nhân dân tôi cao đã hướng dẫn: “quản 
chê là một biện pháp phòng ngừa và cải 
tạo tại chỗ áp dụng đôi với một sô đỗi 
tượng nhất định không phải là nhân dân 
lao động” (Mục 5 chương III Lời tông kết 
hội nghị tông kết công tác năm 1967 của 
Toà án Nhân dân tôi cao), ‘Việc xử phạt 
quản chế chi áp dụng đôi với các hạng 
người theo quy định tại sắc luật sô' 175/SL 
ngày 18/8/1953, không xử quản chế đôi với 
người dân lao động và nói chung là đối với 
những người nhân thân không xấu, chỉ vì 
máu mê hay cơ hội mà phạm tội cờ bạc” 
(Bản tổng kết sổ” 9-NCPL ngày 8/1/1968 
của Toà án nhân dân tôi cao hướng dẫn 
đường lôi xét xử về tội cờ bạc).

Trong những năm tiếp theo, đứng trước 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới - đấu tranh  giải phóng Miền 
Nam, Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền 
Bắc tiến tới thông nhất nước nhà, ủy ban 
thường vụ Quôc hội đã ban hành 3 đạo luật 
hình sự rất quan trọng, đó là Pháp lệnh 
trừng trị các tội phản cách mạng ngày 
30/10/1967; Pháp lệnh trừng trị các tội

xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa và 
Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài 
sản riêng của công dân ngày 21/10/1970.

Theo quy định trong các pháp lệnh 
này, hình phạt quản chê với tư cách là 
hình phạt phụ được quy định áp dụng tuỳ 
nghi (có thể) đôì với một số  tội phạm cụ thê 
trong thời hạn từ một năm đến năm năm.

Sau khi Miền Nam được giải phóng, 
Hội đồng Chính phủ cách mạng lâm thòi 
Miền Nam Việt Nam đã ban hành sắc luật 
số 03/SL-76 ngày 15/3/1976 quy định tội 
phạm và hình phạt. Điều 11 của sắc luật 
03 quy định quản chế là hình phạt phụ áp 
dụng bắt buộc đổi với các tội phản cách 
mạng vối thời hạn từ một năm đến năm 
năm. Phạm những tội khác, trong trường 
hợp có tính chất chuyên nghiệp thì có thê 
áp dụng hình phạt này từ một năm đến 
năm năm sau khi đă mãn hạn tù.

Trên cơ sỏ các kết quả nghiên cứu hình 
phạt quản chê trong những năm trưốc 
pháp điển hoá lần thứ nhất pháp luật hình 
sự năm 1985, có thể đưa ra một số nhận 
xét sau:

- Trong giai đoạn này, do chưa có 
BLHS nên hình phạt nói chung và hình 
phạt quản chê nói riêng chưa được nhà làm 
luật xây dựng thành một chế định độc lập 
mà nó chỉ được quy định rải rác trong các 
văn bản pháp luật đơn hành (luật, sắc 
lệnh, pháp lệnh, nghị định, thông tư ...).

- Quản chê là một biện pháp cưỡng chế 
có tính chất hành chính thuộc thẩm quyển 
của ủy ban hành chính, thòi gian từ 1 đến
3 năm (Sắc luật số  175/SL ngày 18/8/1953). 
đồng thời cũng là một hình phạt hình sự 
thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân. 
Về mặt hình phạt, nó vừa là hình phạt
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chính thời gian từ một đến ba năm (Sắc 
luật số’ 175/SL ngày 18/8/1953), vừa là 
hình phạt phụ mà chủ yếu là hình phạt 
phụ-thời gian từ một đến năm năm (xem 
khoản 3 Điều 18 Mục III Pháp lệnh trừng 
trị các tội phản cách mạng ngày 
30/10/1967; khoản 2 điều 20 chương III 
Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài 
sản xã hội chủ nghĩa và khoản 2 Điều 16 
chương III Pháp lệnh trừng trị các tội xâm 
phạm tài sản riêng của công dân ngày 
21/10/1970). Thực tiễn áp dụng hình phạt 
này cho thấy Toà án áp dụng nó vối tư 
cách là hình phạt chính là đối với những 
đối tượng tuy là những phần tử nguy hiểm 
nhưng tội phạm hiện hành không nghiêm 
trọng. Còn khi áp dụng quản chê với tư 
cách là hình phạt phụ thì thời hạn lại từ 
một đến năm năm là vì đôi tượng là 
những phần tử nguy hiểm và đồng thòi 
lại phạm tội tương đối nghiêm trọng hoặc 
nghiêm trọng, và đổi với trường hợp này 
vừa phải bị xử phạt tù vừa phải bị quản 
chế.

2.2. Do những nguyên nhân khách 
quan và chủ quan khác nhau nên trước 
đây Nhà nước ta chưa có điều kiện soạn 
thảo và ban hành một Bộ luật hình sự, 
trong đó quy định toàn diện và thông nhất 
các vấn đê vê tội phạm, hình phạt và các 
vấn đề khác có liên quan đến trách nhiệm 
hình sự, cho nên dẫn đến tình trạng Nhà 
nước chỉ ban hành các văn bản pháp luật 
đơn hành và mỗi văn bản đó chỉ quy định 
về một vấn đề riêng lẻ. Thậm chí có trường 
hợp văn bản pháp luật lại chứa đựng lẫn 
lộn giữa quy phạm hình sự với quy phạm 
quản lý hành chính, ví dụ như sắc luật sô 
175/SL ngày 18/8/1953 nêu trên. Chính vì 
điều đó pháp luật hình sự trong giai đoạn 
này không đầy đủ, thiếu đồng bộ và thông

nhất, kỹ thuật lập pháp hình sự còn rất hạn 
chế nếu không nói là yếu kém dẫn đên hạn 
chê hiệu quả áp dụng chính sách hình sự của 
Nhà nưốc ta trong đấu tranh chông và phòng 
ngừa tội phạm.

Đế đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ 
thông pháp luật trong đó có pháp luật hình 
sự, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ vững chắc chế độ kinh tế- chính trị 
và xã hội của Nhà nước CHXHCN Việt 
Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của công 
dân và các lĩnh vực khác của trậ t  tự pháp 
luật XHCN, trên cơ sở đó góp phần tích cực 
vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng trong giai đoạn 
xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN, 
ngày 27/6/1985 Quốc hội khoá VII đã thông 
qua BLHS đầu tiên của nưốc ta. BLHS 
năm 1985 (có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/1/1986) đã thể hiện rõ ràng chính sách 
hình sự của Nhà nước ta, quy định tập 
trung và thông nhất các vấn đề về tội' 
phạm, hình phạt và các vấn đề khác có liên 
quan tới trách nhiệm hình sự.

Về hình phạt, lần đầu tiên BLHS đã 
quy định một hệ thống hình phạt với đa 
dạng các loại hinh phạt chính và hình phạt 
bổ sung trung dó quản chẻ là một trong í 
hình phạt bổ sung được áp dụng kèm theo 
hình phạt chính trong các trường hợp điều 
luật về tội phạm có quy định (khoản 2 Điều 
21 BLHS).

Với Điều 30 BLHS năm 1985, lần đầu 
tiên chế định hình phạt quản chế được quy 
định một cách đầy đủ và thông nhất như 
sau: “Quản chế là hình phạt buộc người bị 
kết. án phải cư trú, làm ăn sinh sông và cải 
tạo ở một địa phương nhất định, dưới sự 
kiểm soát, giáo dục của chính quyền và
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n h ân  dân địa phương. Trong thời gian 
qu ản chế, người bị kết án không được tự ý 
ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền 
công dân theo Điểu 31 và bị cấm làm một 
sô' nghề hoặc công việc nhất định.

Quản chê được áp dụng đôi với người 
phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, 
người tái phạm nguy hiểm hoặc trong 
những trường hợp khác do luật quy định.

Thời hạn quản chê là từ một đến năm 
năm  kể từ ngày chấp hành xong hình phạt 
tù ”.

Trên cơ sở các Điều 21 và 30 nêu trên, 
nhà làm luật đã quy định hình phạt quản 
chế áp dụng tuỳ nghi hoặc bắt buộc- mà 
phần lớn là bắt buộc trong thời hạn từ một 
đên năm năm đôi với các tội phạm cụ thể 
được quy định tại 46 điều luật về tội phạm 
trong Phần các tội phạm của BLHS.

2.3. Trong quá trình áp dụng BLHS 
năm 1985 đả thấy bộc lộ những hạn chê 
lớn, trong đó đặc biệt là nó chưa thể chế 
hoá chính sách hình sự của Nhà nước 
trong thời kỳ đổi mới, chưa đáp ứng được 
yêu cầu của việc xẩy dựng Nhà nước pháp 
quyền XHCN

Đứng trước những đòi hỏi cấp bách đó 
và trên cơ sở tổng kêt kinh nghiệm thực 
tiên đâu tranh chông tội phạm và thực tiễn 
áp dụng PLHS, Quốc hội khoá X đã thông 
qua BLHS mối ngày 21/12/1999 và có hiệu 
lực từ ngày 1/7/2000 thay thế  BLIIS năm 
1985.

Về hình phạt quản chế, BLHS năm 
1999 đã quy định tại khoản 2 Điều 28 và 
Điều 38. Nghiên cứu cho thấy BLHS mới 
đã có sự tiếp thu và kế thừa cơ bản chế 
định này của BLHS năm 1985, tuy vậy

cũng có một số điểm sửa đổi, bổ sung mới 
đó là:

- Để tránh sự nhận thức sai lầm trong 
xét xử là hình phạt này có thể áp dụng đôi 
với người phạm tội bị phạt một trong các 
hình phạt chính được quy định trong 
BLHS, nên Điều 38 BLHS năm 1999 đã bổ 
sung thêm từ phạt tù đằng sau cụm từ 
người bị kết án, đồng thời xuất phát từ 
quan điếm tội phạm và hình phạt hình 
sự chỉ được quy định trong BLHS nên 
nhà làm luật cũng đã thay thế  cụm từ do 
luậ t quy định bằng cụm từ do bộ luật này 
quy định.

- BLHS năm 1999 dà thu hẹp phạm vi 
áp dụng hình phạt quản chế. Trong khi 
BLHS năm 1985 quy định hình phạt quản 
chê được áp dụng đôi với các tội phạm quy 
định trong 46 diều luật về tội phạm cụ thể, 
thì BLHS năm 1999 chỉ quv định hình 
phạt này đối với các tội phạm dược quy 
định trong 29 điều luật về tội phạm, đồng 
thời đối với các tội phạm này luật quy định 
cho phép Toà án có thẩm quyền áp dụng 
chủ yếu là có tính chất tuỳ nghi. Chỉ đối 
với tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy, khoản
4 Điều 221 mới quy định việc áp dụng bắt 
buộc loại hình phạt này trong việc lựa chọn 
vối hình phạt cấm cư trứ;

- Nêu BLHS năm 1985 thường quy 
định hình phạt bổ sung nói chung và hình 
phạt quản chế nói riêng trong một điều 
luật riêng ỏ cuối của từng chương trong 
phần các tội phạm BLHS đê áp dụng cho 
các tội phạm thuộc chương đó, thì trong 
BLHS năm 1999, ngoại trừ Điều 92 quy 
định hình phạt bổ sung chung cho nhóm 
tội xâm phạm an ninh quốc gia, nhà làm 
luật đã quy định cụ thể hình phạt bổ sung 
(bao gồm cả hình phạt quản chế) cho mỗi
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tội phạm cụ thể tại chính điều luật quy 
định về tội phạm đó.

- Đối với mỗi tội phạm cụ thê có quy 
định hình phạt quản chế thông thường nhà 
làm luật quy định nó trong sự lựa chọn với 
hình phạt cấm cư trú hoặc với một scí hình 
phạt bổ sung khác, ví dụ Điều 92 quy định: 
“Người phạm tội quy định tại chương này 
còn có thể bị tước một só quyền công dân từ 
1 đến 5 nàm, phạt quản chế, cấm cư trú  từ 
1 đến 5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản”.

3. Khái niệm, nội dưng, phạm vi áp 
dụng hình phạt quản chê theo Luật 
hình sự hiện hành

Quản chế là hình phạt bổ sung áp dụng 
đối với ngưòi bị kết án phạt tù về tội xâm 
phạm an ninh quốc gia, người tái phạm 
nguy hiểm hoặc trong trường hợp khác do 
Bộ luật hình sự quy định, buộc người đó 
phải cư trú, làm ăn sinh sông và cải tạo ở 
một địa phương nhất định từ một năm dên 
năm năm, kể từ ngày chấp hành xong hình 
phạt tù, có sự kiểm soát, giáo dục của 
chính quyền và nhân dân địa phương...” 
(xem Điều 38 BLHS và Điều 1 Nghị định 
số 53/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của 
Chính phủ).

So với hình phạt cấm cư trú, quản chê 
có tính chất nghiêm khắc hơn, bởi lẽ hình 
phạt này đã hạn chế quyền tự do cư trú 
của người bị kết án ở mức cao hơn. Người 
bị kết án chỉ được cư trú ỏ một địa phương 
nhất định, thông thường nơi quản chê là 
nơi sinh quán hoặc trú quán của người bị 
kết án, nhưng củng có thể là một nơi khác 
thích hợp. Họ bị tước một số quyền công 
dân như: quyền ứng cử, quyền bầu cử đại 
biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; quyền 
làm việc trong các cơ quan Nhà nước và

quyền phục vụ trong lực lượng vù tra n g  
nhân dân. Việc tước một số quyền công dân 
nêu trên là bắt buộc áp dụng đối với người 
bị quản chế. Trong thời gian quản chế, 
người bị kết án cũng bị cấm hành nghề 
hoặc công việc nhất định. Những nghề 
hoặc công việc nhất định mà người bị phạt 
quản chế bị cấm làm do Toà án quyết định, 
căn cứ vào từng trường hợp phạm tội cụ 
thể và yêu cầu giáo dục, cải tạo người bị 
kết án.

Trên cơ sở các quy định của BLHS năm 
1999 về hình phạt quản chế Chính phủ đã 
ban hành Nghị định sô 53/2001/NĐ-CP 
ngày 23/8/2001 vê việc hưống dẫn thi hành 
hình phạt quản chế. Nghị định này đã quy 
định nghĩa vụ của người bị quản chế như: 
Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, 
người bị quản chế phải trở về ngay địa 
phương nơi mà bản án chỉ định là nơi quản 
chế và trình diện với ủy ban nhân dân cấp 
xã, xuất trình giấy chứng nhận đã chấp 
hành xong hình phạt tù; trong quá trình 
làm ăn sinh sống và cải tạo, người bị quản 
chế phải chịu sự quản lý, giám sát, giáo 
dục của chính quyển và nhân dân địa 
phương, không được tự ý rời khỏi nơi quản 
chế. Họ phải chấp hành nghiêm chỉnh 
chính sách, pháp luật của Nhà nưốc và các 
quy định của chính quyền địa phương; tích 
cực học tập, cải tạo để trở thành người có 
ích cho xã hội. Thường xuyên mỗi tháng 
một lần vào đầu của tháng, người bị quản 
chế phải trình diện và báo cáo vói chính 
quyền cấp xã nơi quản chế việc chấp hành 
quy định về quản chế. Khi ủy ban nhân 
dân các cấp yêu cầu, phải có mặt tại địa 
điểm quy định và t rả  lời các vấn đề có 
liên quan, nếu vắng m ặt phải có lý dc 
chính đáng.
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Nghị định số' 53/2001/NĐ-CP ngày 
23/8/2001 không chỉ quy định nghĩa vụ mà 
còn quy định cả các quyền của người bị 
quản chế, đó là họ có quyền sinh sông cùng 
với gia đình tại địa phương nơi quản chế; 
có quyền lựa chọn nghề nghiệp, công việc 
lao động thích hợp, trừ  những nghề hoặc 
công việc nhất định đã bị cấm theo quyết 
định của Toà án và những ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện theo Nghị định sô" 
8/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính 
phủ; được hưởng mọi thành  quả lao động 
do mình làm ra theo quy định của pháp 
luật. Người bị quản chế được tự do đi lại 
trong phạm vi xã, phường, thị trấn  nơi 
quản chế. Nếu có lý do chính đáng, được 
sự đồng ý của ủy  ban nhân  dân cấp xã nơi 
thi hành hình phạt quản chế và có giấy 
phép của cơ quan có thẩm  quyền, người bị 
quản chế được ròi khỏi phạm vi xã, 
phường, thị trấn  nơi quản chế trong thòi 
hạn nhất định để giải quyết việc cá nhân. 
Thời hạn người bị quản chế được phép rời 
khỏi địa phương nơi quản chế do người có 
thẩm quyền cấp giấy phép quyết định, 
nhưng mỗi lần không quá 5 ngày;

Theo khoản 5 Điều 57 BLHS và điểu 
14 của Nghị định sô' 53/2001/NĐ-CP ngày 
23/8/2001 của Chính phủ, người bị quản 
che nêu đã chấp hành được một nửa thời 
hạn hình phạt và có nhiều tiến bộ như đã 
thành thậ t hối lỗi, tích cực lao động, học 
tập, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, quy định của 
chính quyền địa phương và quy định về 
quản chế thì theo đề nghị của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi quản chế, Toà án 
nhân dân câp huyện nơi chấp hành án có 
thể quyết định miễn việc châp hành phần 
hình phạt còn lại.

Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 
23/8/2001 của Chính phủ cũng quy định rõ 
trách nhiệm của úy ban nhân dân cấp xã 
nơi quản chế với tư cách là cơ quan thi 
hành hình phạt quán chê là phải tiếp 
nhận, ghi vào sô theo dõi việc người bị 
quản chê trình diện; lập hồ sơ quản lý, 
theo dõi người bị quản chế; quản lý, giáo 
dục, tạo diều kiện để người bị quản chê 
làm ăn, sinh sông, lao động, học tập, cải 
táo để trở thành người có ích cho xã hội và 
báo cho Chánh án Toà án đã ra quyết định 
thi hành án; định kỳ ba tháng một lần, 
nhận xét, đánh giá, làm báo cáo chung về 
quá trình chấp hành án của những người 
bị quản chế, gửi Trưởng công an câp 
huyện; làm văn bản đề nghị miễn chấp 
hành thời hạn quản chế còn lại cho người 
bị quản chê kèm theo các tài liệu liên quan 
nếu có đê gửi Công an cấp huyện làm thủ 
tục chuyển Toà án cấp huyện xem xét 
quyết định theo quy định của pháp luật, 
nếu thoả mãn các điều kiện theo luật định; 
cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong 
thời hạn quản chế cho người bị quản chế. 
Giấy chứng nhận này được gửi cho Toà án 
đã ra quyết định thi hành án và Công an 
cấp huyện nơi quản chế.

Điều 38 BLHS quy định hình phạt quản 
chê được áp dụng đôi với người bị kết án 
phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia, 
ngươi tái phạm nguy hiểm hoặc trong trường 
hợp khác do Bộ luật Hình sự quy định.

Như vậy theo quy định của Điều 38 và 
trong phần các tội phạm Bộ luật hình sự 
năm 1999 thì hình phạt quản chế được áp 
dụng một trong ba trường hợp sau:

a) Hình phạt quản chê được áp dụng 
đôi với người bị kết án phạt tù về một 
trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia
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quy định tại chương XI Phần các tội phạm 
BLHS;

b) Hình phạt quản chê được áp dụng 
đôi với người bị kết án phạt tù trong 
trường hợp tái phạm nguy hiếm;

c) Hình phạ t quản chê được áp dụng 
đôi với người bị kêt án phạt tù trong 
những trường hợp khác do Bộ luật hình 
sự quy định.

Theo Nghị quyết sô 01/2000 của Hội 
đồng thấm phán Toà án nhân dân tôi cao 
ngày 4/8/2000 hướng dẫn áp dụng một số 
quy định trong Phần chung của Bộ luật 
Hình sự năm 1999 thì: "Chỉ trong trường 
hợp mà Điều 92 hoặc điều luật quy định về 
tội phạm và hình phạt của Bộ luật Mình sự 
nám 1999 có quy định hình phạt bổ sung là 
quản chê, thì mới được áp dụng loại hình 
phạt bô sung này”

Nghiên cứu Phần các tội phạm của Bộ 
luật Hình sự năm 1999 cho thấy có 29 điều 
luật quy định cho phép áp dụng hình phạt 
quản chê đôi vói các tội phạm cụ thế, đó là 
các tội xâm phạm an ninh quốc gia (từ 
Điều 78 đến Điều 91); tội giết người (khoản
3 Điều 101); tội mua bán phụ nữ (khoản 3 
Điêu 119); lọi mua ban, danh tráo hoặc 
chiếm đoạt trẻ em (khoản 3 Điều 120); tội 
cướp tài sản (khoản 5 Điều 133); tội bắt cóc 
nhằm chiếm đoạt tài sản (khoản 5 Điều 
134); tội tố chức sử dụng trái phép chất ma 
tuý (khoản 5 Điêu 197); tội chiếm đoạt tàu 
bay, tàu thuỷ (khoản 4 Điều 221); tội chê 
tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua 
bán trái phép hoặc chiếm đoạt vù khí quân 
dụng, phương tiện kỷ thuật quân sự 
(khoản 5 Điều 230); tội phá huỷ công trinh, 
phương tiện quan trọng vê an ninh quốc 
gia (khoản 3 Điểu 231; tội chê tạo, tàng

trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái 
phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nô khoản 5 
Điều 232); tội chê tạo, tàng trữ, vận 
chuyên, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ 
trợ (khoản 3 Điêu 233); tội chê tạo, tàng 
trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái 
phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ 
(khoản 5 Điều 236); tội chê tạo, tàng trữ, 
vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 
chất cháy, chất độc (khoản 5 Điều 238); tội 
dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa 
thành  niên phạm pháp (khoản 3 Điều 252); 
tội chứa mãi dâm (khoản 5 Điều 254).

4. Một sô k iến  nghị nhằm  hoàn thiện  
chê  đ ịnh h ình  p hạt quản chê

Mặc dù dược xây dựng trên cơ sở tiếp 
thu và kê thừa các quy định vê hình phạt 
quản chè trong BLHS năm 1985 và cũng 
đã có sự bổ sung nhấ t định, nhưng với các 
kết quả nghiên cứu, phân tích các quy định 
về hình phạt quản chê trong BLHS năm 
1999 cho thấy có những vướng mắc và hạn 
chê nhấ t định cần khắc phục, đó là:

a) Điều 38 quy định: “Quản chê là hình 
phạt buộc người bị kết án phạt tù phải cư 
trú, làm ăn sinh sông và cải tạo ở một địa 
phương nhât đinh, dưới sự kiếm soát, giáo 
dục của chính quyền và nhân dân địa 
phương”.

Như vậy, điều luật đã xác định rõ là 
hình phạt quản chê chỉ dược áp dụng kèm 
theo hình phạt tù, chứ không được áp dụng 
kèm với các hình phạt chính khác như 
cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam 
giừ, trục xuất, tử hình. Tuy nhiên, do 
BLHS quy định trong hệ thông hình phạt 
lại có hai hình phạt tù: Tù có thời hạn và 
tù chung thân  nên có những nhặn thức 
không thông nhấ t trong nghiên cứu cũng
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như trong  thực tiễn: Có ngươi cho rằng 
hình p h ạ t  quản chế có thể được áp dụng 
kèm theo không chỉ hình phạt tù có thời 
hạn m à cả đối với tù chung thân, vì đổi với 
ngiiời bị kết án tù chung thân, trong thực 
tiễn th i hành án không có trường hợp nào 
phải thụ  hình cả đời trong trại giam, 
thường thì họ được giảm án, tha tù trở về 
chung sông vói gia đình và xã hội, vì thế 
hình phạt quản chế có thể được áp dụng 
kèm theo hình phạt tù  chung thân. Nhưng 
theo nhận thức của đại đa sô", hình phạt 
quán chế chỉ được áp dụng kèm theo hình 
phat tù có thời hạn, bởi theo quy định của 
luật và cách hiểu truyền thông thì một 
người khi đã bị phạt tù chung thân  thì sẽ 
bị cách ly vĩnh viễn khỏi cuộc sông xã hội, 
phái ở tù suốt đời và trong trường hợp ấy, 
Toà án không thể tuyên hình phạt quản 
che kèm theo mà không biết chắc chắn 
hình phạt này có được thi hành hay không. 
Ngoài ra với quy định tại đoạn CUỐI của 
Diếu 38 “Thời hạn quản chế là từ một năm 
đến năm năm kể  từ  ngày chấp hành xong 
hir.h phạt từ” đã thể hiện rõ ý chí của nhà 
làn luật là quản chế chỉ có thể áp dụng 
kèm theo hình phạt tù có thời hạn. Chúng 
tôi nhất chí với cách giải thích này. Tuy 
nhiên cần phải hiểu là pháp luật có đặc 
thu riêng là sự đòi hỏi tuân  thủ  về mặt 
hình thức và chặt chẽ về m ặt ngôn ngữ, rõ 
ràng chính xác trong câu chữ, nếu không 
dễ mất đi tính xác định, tính rõ ràng và 
ngiời ta sẽ không hiểu được nhà làm luật 
muôn gì, cho phép làm gì, cấm gì, cấm như 
thế nào và hậu quả là quy phạm sẽ hoặc là 
khòng được thực thực hiện hoặc thực hiện 
sa trong lĩnh vực áp dụng pháp luật. 
Ctính vì thế chúng tôi đề nghị bổ sung 
úiìm  cụm từ có thời han  đằng sau cụm từ 
Tí giời bị kết án phạ t từ và cụm từ chấp

hành xong hình  phạt từ để tránh  sự nhận 
thức không thông nhất như đã nêu trên.

b) Điều 38 BLHS năm  1999 quy định 
nội dung của hình phạt quản chê chưa đầy 
đủ dẫn đến sẽ có sự tuỳ tiện trong việc áp 
dụng vì thê cần phải bổ sung thêm quy 
định là: trong thời gian quản chế ngưòi bị 
kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú 
và p h ả i  chiu rnôt sô nghĩa  vu nhất  
đ in h  theo q u y  đinh của  p h á p  luảty  bị 
tước một sô' quyền công dân theo Điều 39 
của Bộ luậ t này và bị cấm hành nghề hoặc 
làm công việc n h ấ t định.

c) Theo quy định của Điều 38 về phạm 
vi áp dụng của hình phạt quản chế thì 
hình phạt này chỉ dược áp dụng kèm theo 
hình phạt tù và dôi với người phạm tội 
xâm phạm an ninh quốc gia, người tái 
phạm nguy hiểm hoặc trong trường hợp 
khác do bộ luật này quy định. Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng 
đã hướng dẫn: "Chỉ trong trường hợp mà 
Điều 92 hoặc điều luật quy định về tội 
phạm và hình phạt của BLHS năm 1999 có 
quy định hình phạt bổ sung là quản chế, 
thì mới được áp dụng loại hình phạt bổ 
sung này”. Sự hướng dẫn của Toà án tôi 
cao nêu trên  là hoàn toàn chính xác phù 
hợp với nguyên tắc pháp chế về hình phạt 
“nulla poena sine lege”. Sự hướng dẫn này 
có tính chất bắt buộc phải thi hành đôi với 
các Toà án  nhân dân các cấp.

Tuy nhiên, nghiên cứu các quy định ở 
Phần các tội pham BLHS .hiện hành liên 
quan tối hình phạt quản chế cho thây: Việc 
áp dụng hình  p h ạ t  quản chế đối với 
trường hợp phạm  tội xâm phạm  an ninh 
quốc gia không có khó khăn  gì lớn, bởi vì 
trong trường hợp này chỉ cần người phạm 
tội bị xử p h ạ t  tù có thòi hạn  là Toà án có
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thể lựa chọn áp dụng hình  p h ạ t  quản chế 
đôì vối họ.

Vướng mắc trong áp dụng lại xảy ra 
đối với các tội phạm khác mà điểu luật vê 
tội phạm cụ thể đó có quy định hình phạt 
quản chế. Kết quả phân tích đã chí ra là 
trong toàn bộ các điều luật này đều không 
quy định điều kiện người phạm tội phải là 
trong trường hợp tái phạm nguy hiểm mới 
áp dụng hình phạt quản chế. Như vậy có 
hai cách hiểu khác nhau:

Theo cách hiểu thứ n h ấ t là chỉ cần một 
người phạm một trong những tội mà điều 
luật về tội phạm có quy định hình phạt 
quản chế, nếu họ bị phạt tù có thòi hạn  thì 
Toà án có thể lựa chọn hình phạt bổ sung 
này dể áp dụng kèm theo, không cần họ 
phải thỏa mãn điều kiện tái phạm nguy 
hiểm, ở  đây có một câu hỏi được đặt ra  là: 
trong những trường hợp nào người tái 
phạm nguy hiểm sẽ có thể bị áp dụng hình 
phạt quản chê ?

Hiểu theo nghĩa thứ hai là trong 
trường hợp người phạm tội phạm một 
trong những' tội mà điều luật quy định cho 
phép áp dụng hình phạt quản chê và bị xử 
phạt tù có thời hạn thì Toà án chỉ có th ể  ấp 
dụng hình phạ t bô sung này đối với họ nếu 
họ tái phạm nguy hiểm (không quan trọng 
là tái phạm nguy hiểm được quy định là 
tình tiết định khung tăng nặng của tội ấy 
hay là nó chỉ là tình tiết tăng nặng được 
quy định tại khoản 1 Điều 48 BLHS). Một 
câu hỏi khác lại được đặt ra: Thế thì hình 
phạt quản chê được áp dụng đôi với những 
trường hợp khác do BLHS năm 1999 quy 
định là những trường hợp nào?

Chắc chắn ở đây chúng ta không thể 
nhận được câu trả  lời thoả đáng, bởi vì có 
sự thiếu đồng bộ và thông n h ấ t giữa quy

phạm phần chung và quy phạm  trong 
Phần các tội phạm của BLHS. Để khắc 
phục thiếu sót này thiết nghĩ nhà làm luật 
cần phải bổ sung tình tiết n êu  là  tái 
p h a m  n g u y  h iếm  là điều kiện để áp dụng 
hình phạt quản chê đôi với một sô tội phạm 
nhấ t định mà điều luật về tội phạm  đó có 
quy định hình phạt này. Ví dụ: về hình 
phạt bổ sung quy định áp dụng đôi vối tội 
cướp tài sản tại khoản 5 Điều 133 BLKS 
nên quy định như sau: Người phạm  tội còn 
có th ế  bị phạ t tiền từ  mười triệu đồng đến 
một trăm triệu đổng, tịch thu một phán 
hoặc toàn bộ tài sản. Nếu là tái phạm  ngiy 
hiếm người phạm  tội có thê bị p h ạ t quan 
chê hoặc cấm cư trú từ  một năm  đến năn  
năm. Có như vậy mới phân biệt được rõ 
ràng 3 trường hợp mà Điểu 38 BLHS qiy 
định có thể áp dụng hình phạt quản chế 
đôi với người phạm  tội.

d) Theo chúng tôi cần thiết mở rộr.g 
phạm vi áp dụng hình phạt này đôi vói mòt 
số  tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoat 
như trộm cáp tài sản, lừa đảo, cướp giật tai 
sản...mà người phạm tội có nhân thân xấu, 
loại lưu manh chuyên nghiệp, phạm tôi 
trong trường hợp tái phạm nguy hiếm;

e) Các hình p h ạ t bô sung trong đó có 
hình phạt quản chế quy định trong cùng 
một Điều 92 áp dụng chung đối với tất cả 
các tội xâm phạm  an ninh quôc gia thể 
hiện xu hướng đơn giản hoá. Tuy nhiên nó 
lại thiếu tính hợp lý trong cấu trúc của 
Phần các tội phạm BLHS. Điều luật quy 
định riêng về hình phạt lại cơ cấu cùng vci 
các quy phạm quy định về tội phạm cụ thí', 
đồng thời việc hình phạt bổ sung quy đ;m 
chung cho cả nhóm tội phạm sẽ khó tron* 
việc phân hoá tội phạm, cá thê hoá tráci 
nhiệm hình sự và cũng không thuận tiệi
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ch<) việc áp dụng của Toà án nhân dân các 
cấp* Mặt khác nghiên cứu Điều 92 cho thấy 
có sự quy định không chặt chẽ, cần phải 
th'iy thế dấu phấy  bằng liên từ hoãc nối 
giíía hình phạt quản chế với hình phạt cấm 
rứ trú» bởi vì trong thực tế  và trong lý luận 
]iai lo;ii hình phạt này không thể đồng thòi 
cùng ip dụng kèm theo hình phạt chính 
Jôi vố người phạm tội.

Trên đây là kết quả nghiên cứu về hình 
phạt quản chế trong pháp luật hình sự 
hiện hành của nước ta. Với những kiên 
nghị nêu trên  chúng tôi mong muôn góp 
phần vào việc tiếp tục hoàn thiện chế định 
hình phạt quản chế nói riêng và hình phạt 
bổ sung nói chung trong BLHS để cho các 
hình phạt này đạ t được hiệu quả cao trong 
thực tiễn áp dụng.
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